4

	UBND TỈNH KON TUM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:    /BC-SKHĐT
	Kon Tum, ngày    tháng   năm 2021


BÁO CÁO
Về tiếp thu, giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư pháp 
tại Báo cáo số 70/BC-STP ngày 02/4/2021
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 70/BC-STP ngày 02/4/2021 về thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi xem xét nội dung thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và giải trình các nội thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 như sau:

	Nội dung đề nghị của Sở Tư Pháp
	Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư

	Về cơ bản, Sở Tư pháp nhận thấy, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết đã bao quát, đầy đủ, phù hợp với các nội dung có trong dự thảo Nghị quyết và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 1 dự thảo đề nghị biên tập lại như sau cho chính xác: “Nghị quyết này quy định về đối tượng...”. Lý do: Nghị quyết quy định trực tiếp mà không ban hành kèm theo Quy định nên việc ghi: “Quy định này quy định...” là không chính xác, phù hợp
	Đã tiếp thu chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết

	Về đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đối tượng áp dụng là: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” để đảm bảo tính bao quát, đầy đủ.
	Đã tiếp thu chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết.

	Về cơ bản, dự thảo Nghị quyết không đặt ra các quy định trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại một số nội dung sau:

- Cơ quan thẩm định nhận thấy một số nội dung quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị quyết không phải là các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nội dung tại các điểm này là nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại các quy định nêu trên.

- Cơ quan thẩm định nhận thấy một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết không phù hợp với quy định về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại Điều 21 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (khống chế giá trị hỗ trợ tối đa, khống chế số lần hỗ trợ. Việc xác định giá trị hỗ trợ tối đa thuộc trách nhiệm của cơ quan chủ trì thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại. 

Tương tự, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét lại việc khống chế số lần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết. 
	- Về một số nội dung quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị quyết không phải là các nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu chỉnh sửa các nội dung hỗ trợ trong dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với quy đinh của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể đã điều chỉnh tại khoản 4, điều 1 Dự thảo Nghị quyết.
- Về khống chế giá trị hỗ trợ tối đa, khống chế số lần hỗ trợ: 
+ Về khống chế giá trị hỗ trợ tối đa: Tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP có giao cơ quan chủ trì thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định giá trị hỗ trợ tối đa. Do đó việc đề xuất giá trị hỗ trợ tối đa là phù hợp với quy định trên.

+ Về khống chế giá trị hỗ trợ tối đa: Qua nghiên cứu tham khảo một số quy định về  hỗ trợ DNNVV của các tỉnh đã ban hành, (cụ thể như các tỉnh: Gia Lai tại Quyết định 765/QĐ-UBND ngày 30/7/2019; Bến Tre tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/01/2020; Sơn La tại Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 26/7/2019; Yên bái Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020, Hà Nội Nghị quyết số 09/2020/ NQ-HĐND ngày 09/12/2020); đồng thời tại Dự thảo Quyết định của Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025 (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và lấy ý kiến tại Văn bản số 8974/BKHĐ-PTDN ngày 29/11/2019) cũng có quy định về số lần hỗ trợ. 
Ngoài ra, trong điều kiện ngân sách nhà nước để bố trí hỗ trợ còn hạn chế, việc quy định số lần hỗ trợ sẽ đảm bảo khả năng cân đối ngân sách trong quá trình hỗ trợ, đồng thời tránh trường hợp một doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều lần trong cùng một nội dung hỗ trợ. Do đó, Sở Kế hoạch giữ nguyên nội dung quy định về số lần hỗ trợ.

	Đối với các mức hỗ trợ cụ thể, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (Sở Tư pháp không thẩm định đối với các hỗ trợ cụ thể). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp nhận thấy, nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được dự kiến tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ quy định mà không phải là chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; quy định cụ thể một số nội dung đã được Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định (hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, tập trung cho doanh nghiệp nhỏ; giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo).  
	Về tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ riêng (hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, tập trung cho doanh nghiệp nhỏ; giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo): Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, UBND tỉnh đã thống nhất sẽ tham mưu xây dựng riêng Nghị quyết về Hỗ trợ mặt bằng sản xuất và Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với điều kiện của địa phương. Thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh xây dựng các Nghị quyết nêu trên.

	Sở Tư pháp nhận thấy dự thảo Nghị quyết chưa trình bày đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ các quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc trình bày bố cục của văn bản đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Việc viện dẫn văn bản đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết


	Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo chưa tổ chức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 120 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan có liên quan đăng tải toàn văn dự thảo và các tài liệu có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp tục lấy ý kiến theo quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đăng tại Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (https://kontum.gov.vn/pages/du-thao-van-ban.html).


Trên đây là nội dung tiếp thu, giải trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo Sở Tư pháp biết, theo dõi theo quy định./.
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- UBND tỉnh (B/c);

- Sở Tư Pháp;

- Lưu VT, DN, ABLĐ.
	GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành


PAGE  

